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Tuần 5 

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu  Xem nội dung 

bên dưới, SGK 

Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm  Xem nội dung 

bên dưới, SGK 

Chạy giặc; Bài ca phong cảnh Hương Sơn Xem nội dung 

bên dưới, SGK 

Nâng cao năng lực làm văn: Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho  

bài NLVH (thơ)  

Xem nội dung 

bên dưới, SGK 

 

Tuần 6 

Thực hành về thành ngữ, điển cố  

 

Xem nội dung 

bên dưới, SGK 

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân  

Khóc Dương Khuê; Vịnh khoa thi Hương 

Xem nội dung 

bên dưới, SGK 

Ôn tập văn học trung đại  

 

Xem nội dung 

bên dưới, SGK 

Khái quát VHVN từ đầu K XX đến CMT8 1945  

 

Xem nội dung 

bên dưới, SGK 

Nâng cao năng lực làm văn: Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho  

bài NLVH (văn xuôi)  

 

Xem nội dung 

bên dưới, SGK 

 

VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 

-Nguyễn Đình Chiểu- 

A : PHẦN 1: TÁC GIẢ: 

I. CUỘC ĐỜI: 

- Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), sinh tại quê mẹ ở tỉnh Gia Định xưa trong một gia 

đình nhà nho. 

- 1843, ông đỗ tú tài. 

- 1846, ông ra Huế chuẩn bị thi tiếp thì hay tin mẹ mất  bỏ thi, về quê. Trên đường 

về, ông bị đau mắt nặng rồi bị mù. 

- Không cam chịu số phận, Nguyễn Đình Chiểu về Gia Định mở trường dạy học, bốc 

thuốc chữa bệnh cho dân và làm thơ. 

- Giặc Pháp dụ dỗ, mua chuộc nhưng ông vẫn giữ trọn tấm lòng thủy chung son sắt với 

đất nước và nhân dân. 

II. SỰ NGHIỆP THƠ VĂN: 

1.Những tác phẩm chính 

 a/Trước khi thực dân Pháp xâm lược: ông viết 2 truyện thơ dài Truyện Lục Vân Tiên 

và Dương Từ - Hà Mậu để truyền bá đạo lý làm người. 

b/Sau khi thực dân Pháp xâm lược: thơ văn Nguyễn Đình Chiểu là lá cờ đầu của văn 

thơ yêu nước chống Pháp (Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Văn tế Trương Định, 

Thơ điếu Phan Tòng, Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh, Ngư tiều y thuật vấn đáp,...) 



2.Nội dung thơ văn 

-Lí tưởng đạo đức, nhân nghĩa: 

- Lòng yêu nước, thương dân  

3. Nghệ thuật thơ văn 

- Văn chương trữ tình đạo đức: vẻ đẹp thơ văn tiềm ẩn trong tầng sâu cảm xúc, suy 

ngẫm. 

- Bút pháp trữ tình xuất phát từ cõi tâm trong sáng, nhiệt thành... 

- Đậm đà sắc thái Nam bộ: Lời ăn tiếng nói mộc mạc..... 

- Lối thơ thiên về kể mang màu sắc diễn xướng rất phổ biến trong VHDG Nam Bộ. 

=> Nguyễn Đình Chiểu sống mãi bởi nhân cách cao đẹp. Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu 

vang mãi trong lòng dân tộc, là ngôi sao càng nhìn càng toả sáng. 

B. TÁC PHẨM 

I. Tìm hiểu chung : 

  1. Hoàn cảnh sáng tác : 

    -Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An. Trận Cần Giuộc là một trận đánh lớn của quân ta 

diễn ra đêm 16/ 12/ 1861, hơn 20 nghĩa quân đã hi sinh anh dũng).  

    -Theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang, Nguyễn Đình Chiểu viết bài văn 

tế này đọc trong lễ truy điệu các nghĩa sĩ. Bài văn là tiếng khóc từ đáy lòng của tác giả và 

là tiếng khóc lớn của nhân dân trước sự hi sinh của những người anh hùng. 

2. Vị trí : 

  -Bài văn tế nằm trong giai đoạn thứ 2 thuộc bộ phận văn thơ yêu nước của Nguyễn 

Đình Chiểu. Là tác phẩm có giá trị đặc biệt và độc đáo trong văn học dân tộc. 

  -Lần đầu tiên trong lịch sử văn học tác giả đã dựng một tượng đài nghệ thuật về hình 

ảnh những người nông dân chống thực dân Pháp tương xứng với phẩm chất vốn có của họ 

ở ngoài đời. 

3. Thể loại và bố cục : 

- Văn tế là một thể văn dùng để tế người chết (đôi khi cũng để tế người sống)  

- Nội dung : kể về tính tình công đức của người mất và tỏ lòng kính trọng thương tiếc 

của mình. 

- Bố cục: 4 phần. 

+ Lung khởi: khái quát bối cảnh của thời đại và khẳng định ý nghĩa cái chết bất tử của 

người nông dân. 

+ Thích thực: Hồi tưởng lại hình ảnh và công đức người nông dân - nghĩa sĩ. 

+ Ai vãn: Bày tỏ lòng thương tiếc, sự cảm phục của tác giả đối với người nghĩa sĩ. 

+ Kết : Ca ngợi linh hồn bất tử của các nghĩa sĩ. 

   4. Đọc văn bản 

- Đoạn 1: giọng trang trọng; 

- Đoạn 2: từ trầm lắng khi hồi tưởng chuyển sang hào hứng, sảng khoái khi kể lại chiến 

công. 

- Đoạn 3: trầm buồn, sâu lắng, xót xa,đau đớn. 

- Đoạn 4: thành kính, trang nghiêm. 

II. Tìm hiểu văn bản 



1. Lung khởi: Khái quát bối cảnh của thời đại và khẳng định ý nghĩa cái chết bất tử 

của ngƣời nông dân. 

- Với hình thức ngắn gọn, câu văn đã dựng nên khung cảnh bão táp của thời đại: 

+ “ Súng giặc đất rền “ → giặc xâm lược bằng vũ khí tối tân 

+ “ Lòng dân trời tỏ” → ta đánh giặc bằng tấm lòng yêu quê hương đất nước. 

- NT đối lập nhằm thể hiện khung cảnh bão táp của thời đại, những biến cố chính trị 

lớn lao.  

Tuy thất bại những người nghĩa sĩ hi sinh nhưng tiếng thơm còn lưu truyền mãi. 

   2. Thích thực: Hồi tƣởng lại hình ảnh và công đức ngƣời nông dân - nghĩa sĩ. 

  a. Nguồn gốc xuất thân : 

- Từ nông dân nghèo cần cù lao động  “ cui cút làm ăn ”  

- Nghệ thuật tương phản “ chưa quen  chỉ biết, vốn quen  chưa biết. 

=> tác giả nhấn mạnh việc quen và chưa quen của người nông dân để tạo ra sự đối lập 

về tầm vóc của người anh hùng. 

  b. Lòng yêu nƣớc nồng nàn : 

- Khi TD Pháp xâm lược người nông dân cảm thấy lo sợ  → trông chờ → ghét → căm 

thù → đứng lên chống lại. 

→ Diễn biến tâm trạng người nông dân. 

c. Tinh thần chiến đấu hi sinh của ngƣời nông dân : 

- Quân trang, quân bi rất thô sơ chỉ có : một manh áo vải, ngọn tầm vông, lưỡi dao 

phay, rơm con cúi đã đi vào lịch sử. 

- Lập được những chiến công ấy:  

“ đốt xong nhà dạy đạo “ 

“ chém rớt đầu quan hai nọ” 

- Tác giả sử dụng những động từ chỉ hành động mạnh mẽ với mật độ cao nhịp độ khẩn 

trương sôi nổi : “ đạp rào, lướt, xông vào” đặc biệt là những động từ chỉ hành động dứt 

khoát “ đốt xong, chém rớt đầu” 

Sử dụng các động từ chéo “ đâm ngang, chém ngược” → làm tăng thêm sự quyết liệt 

của trận đánh. 

=> Nguyễn Đình Chiểu đã tạc một tượng đài nghệ thuật sừng sững về người nông dân 

nghĩa sĩ đánh giặc cứu nước. 

3. Ai vãn: Sự tiếc thƣơng và cảm phục của tác giả trƣơc sự hi sinh của ngƣời nghĩa 

sĩ: 

- Hình ảnh gia đình tang tóc, cô đơn, chia lìa, gợi không khí đau thương, buồn bã sau 

cuộc chiến. 

- Tiếng khóc giọt lệ xót thương đau đớn của tác giả, gia đình thân quyến người anh 

hùng, nhân dân Nam Bộ, nhân dân cả nước khóc thương những người ra đi, khóc thương 

cho thân phận những người nô lệ. 

=> Tiếng khóc lớn, tiếng khóc mang tầm vóc lịch sử 

- Bút pháp trữ tình thắm thiết. 

- Giọng điệu đa thanh giàu cung bậc tạo nên những câu văn thật vật vã, đớn đau. 

- Nhịp câu trầm lắng, gợi không khí lạnh lẽo, hiu hắt sau cái chết của nghĩa quân. 

4. Phần kết : Ca ngợi linh hồn bất tử của ngƣời nghĩa sĩ 



- Tác giả đề cao quan niệm : Chết vinh còn hơn sống nhục. Nêu cao tinh thần chiến 

đấu, xả thân vì nghĩa lớn của nghĩa quân. Họ ra trận không cần công danh bổng lộc mà chỉ 

vì một điều rất giản đơn là yêu nước. 

- Đây là cái tang chung của mọi người, của cả thời đại, là khúc bi tráng về người anh 

hùng thất thế. 

=> Khẳng định sự bất tử của những người nghĩa sĩ. 

III. TỔNG KẾT 

1. Nghệ thuật: 

- Chất trữ tình. 

- Thủ pháp tương phản và cấu trúc của thể văn biền ngẫu. 

- Ngô ngữ vừa trang trọng vừa dân dã, mang đậm sắc thái Nam Bộ. 

2. Ý nghĩa văn bản: 

- Vẻ đẹp bi tráng của người nông dân nghĩa sĩ. 

- Lần đầu tiên trong văn học Việt Nam, người nông dân có mặt ở vị trí trung tâm và 

hiện ra với tất cả vẻ đẹp vốn có của họ. 

a. Tiếng khóc cho ngƣời nghĩa sĩ: 

- Tiếng khóc xót thương ở đây là của tác giả, của gia đình thân quyến, của nhân dân 

Nam bộ, và của cả nước.  

 Do vậy , đó là tiếng khóc có tầm sử thi.- Cộng hưởng với tình yêu thiên nhiên và 

con người : cỏ cây, sông, chợ, ngọn đèn, vợ, mẹ… 

- Lòng căm hờn quân giặc và triều đình gây nghịch cảnh éo le. 

=> Tiếng khóc đau thương mà không bi lụy vì nó tràn đầy niềm tự hào, kính phục và 

ngợi ca những người đã chiến đấu và hi sinh cho Tổ quốc. Họ chết, nhưng tinh thần và 

việc làm của họ sống mãi trong lòng người. 

b. Tiếng khóc cho thời đại đau thƣơng: 

- Trở lại hiện thực, khóc thương, chia sẻ với gia đình nỗi mất mát: mẹ mất con, vợ mất 

chồng. 

- Ngợi ca tấm lòng vì dân của nghĩa sĩ theo hướng vĩnh viễn hóa: danh thơm đồn sáu 

tỉnh.. 

- Đông viên, tin tưởng, quyết tâm đánh giặc.  

- Cảm thương nhân dân đang phải khổ đau; thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất 

lại chạnh lòng nghĩ đế nước non. 

 

CHIẾU CẦU HIỀN 

-Ngô Thì Nhậm- 

I. Tìm hiểu chung. 

1. Tác giả: Ngô Thì Nhậm 

- Ngô Thì Nhậm (1746- 1803) 

- Quê quán: Tả Thanh Oai – huyện Thanh Oai- Hà Đông (Hà Tây) 

- Xuất thân: trong dòng họ Ngô Thì có truyền thống văn hóa và  khoa bảng. 

- Năm 1775 đỗ Tiến sĩ, làm quan dưới triều Lê - Trịnh. 



- Là một trong số những sĩ phu Bắc Hà đi theo phong trào Tây Sơn, được vua  uang 

Trung trọng dụng và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho triều đại Tây Sơn. Nhiều văn 

kiện, giấy tờ quan trọng của nhà Nguyễn Tây Sơn đều do ông soạn thảo. 

2. Vua Quang Trung 

- Là người có chiến công rạng rỡ và hiển hách trong lịch sử nước nhà nhưng khi lập 

triều đại mới chưa được một số tầng lớp nhất định trong xã hội (nhất là giới sĩ phu Bắc 

Hà) tuyệt đối ngưỡng phục, do ông xuất thân không phải từ tầng lớp quý tộc, lại khởi 

nghiệp từ miền đất mới và một vài nguyên nhân khác nữa. (Phù Lê diệt Trịnh). 

3. Tác phẩ . 

a. Thể  oại. 

- Thể chiếu: một thể loại nghị luận thời trung đại, được vua dùng để ban bố, ra lệnh 

cho bề tôi, thần dân. 

 - Chiếu được viết bằng văn vần, văn xuôi hoặc văn biền ngẫu; lời lẽ trang trọng, tao 

nhã, r  ràng. Nhiều bài chiếu mang nội dung nghị luận, bàn bạc những vấn đền quan hệ 

đến vận mệnh của đất nước. 

b. Nhan đề 

- Bài chiếu là để cầu hiền chứ không phải ra lệnh. 

c. Hoàn cảnh sáng tác: “Chiếu cầu hiền” được viết vào khoảng năm 1788- 1789 khi tập 

đoàn Lê – Trịnh hoàn toàn tan rã. 

d.  ố cục  3 phần  

- Ba phần. 

+Phần I: “Từng nghe.....người hiền vậy”. 

Quy luật xử thế của người hiền. 

+Phần II:“Trước đây thời thế....của trẫm hay sao?” 

Cách ứng xử của sĩ phu Bắc Hà và nhu cầu của đất nước. 

+Phần III:“Chiếu này ban xuống….Mọi người đều biết." 

Chính sách cầu hiền của vua Quang Trung. 

e. Đối tƣợng và mục đích của bài chiếu. 

- Đối tƣợng: Đối tượng mà bài chiếu hướng tới là các sĩ phu Bắc Hà, những người 

nặng lòng với triều đình Lê - Trịnh, bất hợp tác, chống lại nhà Tây Sơn. 

- Mục đích: Thuyết phục họ cùng triều đại mới chung tay xây dựng đất nước trong 

giai đoạn đầy rẫy những khó khăn. 

II. Tìm hiểu văn bản 

1. Qu   uật  ử thế của ngƣời hiền  uôn đời. 

* Câu 01:  

- Nội dung: khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của hiền tài đối với đất nước. 

- Nghệ thuật: so sánh “Người tài... trên trời cao”. 

→ lời giới thiệu, khẳng định và tôn vinh vai trò quan trọng của hiền tài đối với đất 

nước, thể hiện thái độ hết mực trân trọng của tác giả cũng như của vua  uang Trung đối 

với những con người được coi là “nguyên khí” của quốc gia. 

* Câu 02:  

- Nội dung:  uy luật xử thế của người hiền trong thiên hạ. 

- Nghệ thuật: 



+ So sánh: nêu quy luật vĩnh hằng của thiên nhiên vũ trụ “Sao sáng ắt chầu về ngôi 

Bắc Thần” để khẳng định người hiền phụng sự cho thiên tử là một cách xử thế đúng, là lẽ 

tất yếu, hợp với ý trời. 

→  uy luật xử thế của người tài trong thiên hạ: phải phụng sự thiên tử, giúp thiên tử 

hoàn thành nghiệp lớn, qua đó đem tài đức của mình phò đời, giúp nước. 

+ Sử dụng điển cố: dẫn lời Khổng Tử trong sách Luận ngữ: “Vi chính di đức, thí như 

Bắc Thần, cư kì sở, chúng tinh củng chi” (Lấy đức mà cai trị đất nước, giống như sao Bắc 

Đẩu giữ đúng vị trí của mình, các ngôi sao khác sẽ chầu về). → Vừa khẳng định tính chân 

lý của quy luật trên, vừa tạo tạo nên tính chính danh cho Chiếu cầu hiền, vừa đánh trúng 

vào tâm lí của các sĩ phu Bắc Hà (các sĩ phu Bắc Hà vẫn nghĩ vua  uang Trung là một kẻ 

võ biền ít học, không biết lễ nghĩa) cho thấy vua Quang Trung là người có học, biết lễ 

nghĩa bởi với các nhà nho xưa, lời đức đức Khổng Tử chính là chân lý.  

* Câu 03:  

- Nội dung: nêu phản đề: nếu người tài không phò vua, giúp nước  không được biết 

đến hoặc không cho người khác biết đến  như ánh sáng bị che lấp, như vẻ đẹp bị giấu đi 

thì uổng phí và trái với đạo trời. 

- Ý nghĩa: Khẳng định một lần nữa tính chất bất biến và chân lí của quy luật trên. 

Tóm lại:  Phần mở đầu bài chiếu: ngắn gọn, giàu sức thuyết phục, báo trước hướng 

đi và nội dung sẽ nói của bài chiếu. 

2. Cách ứng xử của sĩ phu  ắc Hà, tấm lòng của vua Quang Trung và nhu cầu của 

đất nƣớc. 

a. Cách ứng  ử  thái độ của các sĩ phu  ắc Hà khi T   Sơn diệt nhà   - Trịnh và 

thái độ của Quang Trung trƣớc thái độ đó. 

  Cách ứng  ử  thái độ của các nho sĩ  ắc Hà khi T   Sơn diệt nhà   - Trịnh.  

- Nghệ thuật: sử dụng nhiều điển tích, điển cố và lối nói ẩn dụ. 

+  n dụ: “kiêng d ... tiếng” (69) 

+ Điển cố:  

“Phải... khe”: lấy ý trong bài thơ “Khảo bàn” trong Kinh thi chỉ việc đi ở ẩn. 

“Trốn tránh việc đời” (68) 

“G  m  canh cửa” (69) 

“ a biển vào sông” (69) 

“Chết đuối trên cạn”(69) 

Lẩn tránh...(69) 

→Khái quát tới mức cao độ những kiểu trốn tránh việc đời với những màu vẻ khác 

nhau của kẻ sĩ Bắc Hà: Có kẻ lánh đời bỏ đi ở ẩn để giữ trọn lòng tiết tháo; cũng có người 

ở lại làm quan trong triều nhưng đều giữ mình không dám nói thẳng hoặc làm việc một 

cách cầm chừng, không hăng hái. 

- Nguyên nhân:  

+ Cố chấp: vì chữ “Trung” với triều đại cũ nên bỏ đi ở ẩn 

+ Lo sợ: nên im lặng, làm việc cầm chừng 

+ Nghi ngờ: nguồn gốc xuất thân của vua Quang Trung.  

Thái độ của kẻ sĩ Bắc Hà: bất hợp tác với nhà Nguyễn Tây Sơn, quay lưng với thời 

cuộc, không chịu đem tài năng của mình ra giúp đời, giúp nước. 



  Thái độ của Quang Trung. 

- Không trực tiếp nói cách hành xử của các sĩ phu Bắc Hà khi Tây Sơn ra Bắc mà dùng 

những hình ảnh ẩn dụ quen thuộc →thái độ cảm thông của Nguyễn Huệ với tâm trạng của 

các sĩ phu Bắc Hà trước một sự thay đổi lớn. 

- Bộc lộ niềm mong muốn tha thiết chân thành của mình.  

+ “Ghé chiếu” (69): thái độ khiêm tốn, s n sàng chờ đợi và trọng dụng hiền tài của vua 

Quang Trung. 

+ Ngày đêm mong mỏi: khao khát luôn thường trực. 

+ Hai câu hỏi tu từ: vừa thể hiện sự thành tâm, khiêm nhường, vừa hướng tới các sĩ 

phu Bắc Hà nhận ra những cách ứng xử không đúng với hiện thực bấy giờ, đồng thời cũng 

chỉ ra con đường để thay đổi cho họ là đem tài năng, đức độ ra phục vụ chiều đại mới. Đó 

cũng là con đường đi duy nhất và hợp lí. 

→Niềm mong mỏi của vua Quang Trung: muốn các bậc sĩ phu Bắc Hà hiểu mình và 

góp sức cùng mình đứng ra xây dựng đất nước. Tấm lòng vì nước, vì dân của Quang 

Trung. 

b. Tính chất của thời đại mới, nhu cầu của đất nƣớc và thái độ của vua Quang 

Trung. 

* Những bất cập của triều đại mới và nhu cầu của đất nƣớc. 

- Đất nước mới bắt đầu một triều đại mới, “công việc vừa mới mở ra”, trong “buổi đầu 

của nền đại thịnh” còn nhiều khó khăn. 

- Những khó khăn cụ thể: 

+ Kỉ cương nơi triều chính... 

+ Công việc ngoài biên ải... 

+ Cuộc sống của nhân dân... 

+ Tấm lòng của nhà vua nhiều người chưa hiểu. 

→Thẳng thắn thừa nhận những bất cập của triều đại mới, tác giả đã khéo léo nêu nhu 

cầu của đất nước: cần hiền tài hơn bao giờ hết. 

    Thái độ của vua Quang Trung. 

- Câu văn: “một... trị bình” sử dụng nghệ thuật so sánh dùng hình ảnh: một cái cột 

không thể đỡ nỗi một căn nhà lớn, mưu lược của một người không thể dựng nghiệp, trị 

bình để khẳng định nếu không được người hiền giúp sức thì một mình nhà vua cũng 

không thể xây dựng nghiệp lớn. 

- Hai câu tiếp: sử dụng câu khẳng định và câu hỏi tu từ:  

+ Thể hiện niềm tin tưởng và tự hào về lượng người tài của đất nước. 

+ Tâm trạng sốt ruột của Quang Trung khi người hiền chưa ra giúp nước. 

→ Qua lời lẽ khiêm nhường, tha thiết nhưng cũng rất thẳng thắng, kiên quyết, người 

xuống chiếu đã thể hiện r  thái độ cầu hiền, chân thành mong muốn người hiền ra giúp 

nước khiến sĩ phu Bắc Hà không thể không thay đổi cách ứng xử. 

3. Chính sách cầu hiền của vua Quang Trung. 

  Đƣờng lối cầu hiền 

- Đối tượng cầu hiền: quan viên lớn nhỏ, thứ dân trăm họ. 

- Biện pháp, cách thức cầu hiền: Cho phép mọi người có tài thuộc mọi tầng lớp trong 

xã hội được dâng sớ tâu bày kế sách; cho phép các quan văn, quan v  tiến cử người có 



nghề hay, nghiệp giỏi; cho phép người tài tự tiến cử; s n sàng cân nhắc người xứng đáng 

không kẻ thứ bậc, bố trí công việc hợp lí “tuỳ tài lục dụng” người được tiến cử; những lời 

nói sơ suất, lời không dùng được thì không bị bắt tội. 

→ Chính sách cầu hiền: rộng mở, cụ thể, dễ thực hiện, giàu tính khả thi, không hề có 

điều gì gây trở ngại, ảnh hưởng đến người hiền trong việc đem tài đức ra giúp dân, giúp 

nước xây dựng triều đại mới, tạo cho mọi người sự an tâm, thoải mái, không có gì phải 

bận tâm, lo lắng. Đây là một tư tưởng dân chủ, tiến bộ.  ua đó cho ta thấy Quang Trung là 

người có tầm nhìn xa trông rộng cũng như có khả năng tổ chức, sắp đặt chính sự, biết giải 

tỏa những băn khoăn có thể có (trong đó có băn khoăn tế nhị về danh dự) cho mọi thần 

dân, khiến họ yên tâm khi tham gia việc nước. 

  Đoạn văn kết thúc 

- Khẳng định triều đại mới mở ra đang là thời “trời trong sáng, đất thanh bình” là cơ 

hội tốt cho người hiền thi thố tài năng, xây dựng nghiệp lớn, ghi tên mình vào lịch sử, để 

lại tiếng thơm muôn đời. 

→Lời khích lệ, kêu gọi, động viên trang trọng, chân thành, tha thiết, cổ vũ, khích lệ 

người hiền đem tài đức của mình ra giúp nước, cùng triều đình chung vai gánh vác nhiệm 

vụ, chung hưởng hạnh phúc lâu dài. 

Đường lối cầu hiền đúng đắn, tiến bộ thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng và tấm lòng vì 

nước, vì dân của Quang Trung. 

III/ TỔNG KẾT. 

1. Nội dung. 

- Thể hiện tầm nhìn chiến lược của vua Quang Trung trong việc cầu hiền tài phục vụ cho 

sự nghiệp dựng nước. 

2. Nghệ thuật. 

- Cách nói sùng cổ. 

- Lời văn ngắn gọn, súc tích; tư duy r  ràng; lập luận chặt chẽ, khúc chiết kết hợp với 

tình cảm tha thiết, mãnh liệt có sức thuyết phục cả về tình và lí. 

 

CHẠY GIẶC 

-Nguyễn Đình Chiểu- 

 

I. Tìm hiểu chung: 

- Tác giả Nguyễn Đình Chiểu: SGK 

- Tác phẩm: Được xem là một trong những tác phẩm đầu tiên của văn học yêu nước 

chống Pháp nửa cuối thế kỉ XIX, viết khi thành Gia Định bị thực dân Pháp tấn công.  

II. Tìm hiểu văn bản: 

1. Định hƣớng nội dung và nghệ thuật. 

 a. Nội dung: 

- Cảnh đau thương của đất nước được hiện lên qua những hình ảnh: 

+ Lũ trẻ lơ xơ chạy 

+ Đàn chim dáo dác bay. 

+ Bến Ghé tan bọt nước. 

+ Đồng Nai nhuốm màu mây. 



 Hình ảnh chân thực dựng lên khung cảnh hoảng loạn của nhân dân, sự chết chóc, 

tang thương của đất nước trong buổi đầu có thực dân Pháp xâm lược. 

- Tâm trạng của tác giả: Đau buồn, xót thương trước cảnh nước mất nhà tan. 

- Thái độ của tác giả: Căm thù giặc xâm lược. Mong mỏi có người hiền tài đứng lên 

đánh đuổi thực dân, cứu đất  nước thoát khỏi nạn này.  

 Lòng yêu nước, lòng căm thù giặc của Nguyễn Đình Chiểu. 

 b. Nghệ thuật: 

- Tả thực kết hợp với khái quát, lựa chọn từ ngữ, hình ảnh. 

- Biện pháp đối lập, câu hỏi tu từ. 

2. Ý nghĩa văn bản: 

-Bài thơ gợi lại một thời đau thương của dân tộc, gợi lòng căm thù kẻ thù xâm lược. 

 

BÀI CA PHONG CẢNH HƢƠNG SƠN 

-Chu Mạnh Trinh- 

I. Tìm hiểu chung: 

 1.Tác giả. 

- Chu Mạnh Trinh (1862- 1905 ) 

- Quê quán: Huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu (nay thuộc Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên) 

- Là người tài hoa, không chỉ có tài về thơ Nôm mà có tài về kiến trúc. 

 2.  ài thơ. 

- Có thể được viết vào dịp ông trông coi trùng tu, tôn tạo chùa Thiên Trù trong quần 

thể Hương Sơn. 

- Bài thơ làm theo thể hát nói. 

II. Tìm hiểu văn bản: 

1. Cái thú ban đầu đến với Hƣơng Sơn. 

- Câu hỏi tu từ: Vừa giới thiệu, vừa khẳng định. 

- Phép lặp: Giới thiệu khái quát cảnh chùa Hương. 

+ Thế giới cảnh bụt - cảnh tôn giáo. 

+ Danh lam thắng cảnh số 1 của nước Nam. 

-  Cảnh vật cụ thể của Hương Sơn:  

+ Phép nhân hoá: Chim thỏ thẻ; cá lững lờ. 

+ Hình ảnh ẩn dụ, biện pháp tu từ đối: Tạo sắc thái huyền diệu.  

 Cảnh như có hồn, nhuốm màu Phật giáo. phảng phất sự biến hóa thần tiên. 

+ Điệp từ này; cách ngắt nhịp 4/3, nghệ thuật so sánh, dùng từ láy, từ tượng hình gợi 

cảm. 

Sự hăm hở, niềm yêu thích và khả năng tạo hình sinh động, biến hoá của tác giả. 

Câu thơ giàu chất hội họa, cảm hứng thấm mĩ, gây sự ngỡ ngàng, thể hiện lòng yêu thiên 

nhiên và lòng tự hào về Nam thiên đệ nhất động của tác giả. 

2. Nỗi lòng của du khách. 

- Xúc động thành kính. Cảm hứng tôn giáo đầy trang nghiêm đối với đạo Phật. 

- Cảm hứng thiên nhiên chan hoà với cảm hứng tôn giáo và lòng tín  ngưỡng Phật giáo. 

Càng xa càng lưu luyến mê say. 



III. Tổng kết 

a. Nghệ thuật: 

-Sử dụng từ tạo hình, giọng thơ nhẹ nhàng, sử dụng nhiều kiểu câu khác nhau, ngữ 

điệu tự do, phù hợp với tư tưởng phóng khoáng. 

b. Nội dung 

-Tình yêu quê hương, đất nước hoà quyện với tâm linh, hướng con người tới niềm tự 

hào về đất nước. 

 

Luyện tập ph n tích đề, lập dàn ý cho bài N VH  thơ  

I. T   hiểu bài 

+ Đề 1: Tâm sự của Hồ Xuân Hương trong “ Tự tình II” 

+ Đề 2: Vẻ đẹp trong bài thơ “ Mùa thu câu cá” của Nguyễn Khuyến 

1. Ph n tích đề 

   a. Tìm hiểu ngữ liệu 

    + Đề 1: 

 - Vấn đề cần nêu: Tâm sự của Hồ Xuân Hương trong “ Tự tình II” 

 - Hình thức nêu vấn đề: 

Không nêu nội dung cụ thể và hướng triển khai. 

 - Phạm vi đề : 

Vấn đề có liên quan đến nội dung và nghệ thuật của bài “Tự tình II”. 

    + Đề 3: 

 - Vấn đề cần nghị luận: 

Vẻ đẹp trong bài thơ “ Mùa thu câu cá” của Nguyễn Khuyến. 

 - Hình thức nêu vấn đề: 

Không nêu cụ thể nội dung và hướng triển khai. 

 - Phạm vi vấn đề : 

Vấn đề có liên quan đến nội dung và nghệ thuật của bài “ Thu điếu”. 

b. Khái niệm 

   - Khái niệm: Phân tích đề là chỉ ra những yêu cầu về nội dung, thao tác lập luận và 

phạm vi dẫn chứng của đề. 

c. Phƣơng pháp 

- Đọc kĩ đề bài 

- Gạch chân các từ then chốt (những từ chứa đựng ý nghĩa của đề). 

- Chú ý các yêu cầu của đề (nếu có). 

- Xác định yêu cầu của đề: 



  + Tìm hiểu nội dung của đề. 

  + Tìm hiểu hình thức và phạm vi tư liệu cần sử dụng. 

 ƣu ý: Trƣớc khi ph n tích đề phải 

+ Đọc kĩ đề và chú ý các từ then chốt. 

+ Xác định quan hệ ngữ pháp giữa các vế ở đề ra. 

- Phải xác định được đây là đề có định hướng cụ thể hay mở rộng. 

+ Vấn đề cần nghị luận: 

+ Yêu cầu về nội dung: 

+ Yêu cầu về phương pháp 

2. Lập dàn ý 

  a. Tìm hiểu ngữ liệu 

Ví dụ: Đề 1: có 2 luận điểm: 

 - Bi kịch duyên phận của Hồ Xuân Hương 

   2 luận cứ: Nỗi cô đơn 

                    Sự lỡ làng 

 - Khát vọng sống 

     2 luận cứ: Sự phẫn uất với hạnh phúc bị san sẻ. 

                      Sự ngao ngán cho thân phận. 

  b. Khái niệm 

- Lập dàn ý bài văn nghị luận là nhằm thiết kế bố cục và sắp xếp các ý theo một trật tự 

logic của bài. 

Vai trò của dàn ý: 

- Tránh thiếu ý, thừa ý, hệ thống ý không chặt chẽ sơ sài. 

Các bƣớc lập dàn ý: 

- Từ kết quả tìm hiểu đề, sắp xếp các ý thành hệ thống theo trình tự lôgíc gồm 3 phần: 

+ Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận. 

+ Thân bài: Triển khai luận đề bằng những luận điểm. 

+ Kết luận: Tóm tắt ý, mở rộng, đánh giá ý nghĩa của vấn đề, rút ra bài học. 

II. Luyện tập 

- Phân tích đề và lập dàn ý đề:  

Phân tích hình ảnh bà Tú trong bài thơ Thương vợ của tác giả Tú Xương. 

 

 



TUẦN 6 

THỰC HÀNH VỀ THÀNH NGỮ  ĐIỂN CỐ 

I. KHÁI NIỆM 

- Thành ngữ: là những cụm từ cố định, được hình thành trong lịch sử và tồn tại dưới 

dạng s n có, được sử dụng nguyên khối, có ý nghĩa biểu đạt và chức năng sử dụng tương 

tương với từ nhưng có giá trị hình tượng và biểu cảm rõ rệt, mang lại cho lời nói những 

sắc thái thú vị.  

- Điển cố: Là những sự vật, sự việc trong sách vở đời trước, hoặc trong đời sống văn 

hoá dân gian, được dẫn gợi trong văn chương, sách vở đời sau nhằm thể hiện những nội 

dung tương ứng. Về hình thức, điển cố không có hình thức cố định mà có thể được biểu 

hiện bằng từ ngữ, hoặc câu, nhưng về ý nghĩa thì điển cố có đặc điểm hàm súc, ý vị, có giá 

trị tạo hình tượng và biểu cảm. 

II. LUYỆN TẬP 

Bài tập 1 

+ “Một duyên hai nợ” -> Một mình phải đảm đang công việc gia đình để nuôi cả 

chồng và con 

+ “Năm nắng mười mưa” -> Vất vả cực nhọc, chịu đựng dãi dầu nắng mưa 

 Các thành ngữ ngắn gọn, cô đọng, cấu tạo ổn định, đồng thời qua hình ảnh cụ thể, 

sinh động thể hiện nội dung khái quát và có tính biểu cảm. 

Bài tập 2 

+ “Đầu trâu mặt ngựa” -> biểu hiện được tính chất hung bạo, thú vật, vô nhân tính 

của bọn quan quân đến nhà Thuý Kiều khi gia đình nàng bị vu oan 

+ “cá chậu chim lồng” -> biểu hiện được cảnh sống tù túng, chật hẹp, mất tự do 

+ “Đội trời đạp đất” -> biểu hiện được lối sống và hành động tự do, ngang tàng, 

không chịu sự bó buộc, không chịu khuất phục bất cứ uy quyền nào. Nó dùng để nói về 

khí phách hảo hán, ngang tàng của Từ Hải 

 Các thành ngữ trên đều dùng hình ảnh cụ thể và đều có tính biểu cảm: Thể hiện sự 

đánh giá đối với điều được nói đến. 

Bài tập 3  

+ “Giường kia”: Gợi lại chuyện về Trần Phồn thời Hậu Hán dành riêng cho bạn là Từ 

Trĩ một cái giường khi bạn đến chơi, khi bạn về lại treo giường lên. 



+ “Đàn kia” gợi lại chuyện Chung Tử Kì nghe tiếng đàn của Bá Nha mà hiểu được ỹ 

nghĩ của bạn. Do đó sau khi bạn chết, Bá Nha treo đàn không gẩy nữa vì cho rằng không 

có ai hiểu được tiếng đàn của mình. 

 Đặc điểm của điển cố: Chữ dùng ngắn gọn mà biểu hiện được tình ý sâu xa, hàm 

súc. 

 Điển cố chính là những sự việc trước đây hay câu chữ trong sách đời trước được 

dẫn ra và sử dụng lồng ghép vào bài văn, vào lời nói để nói về những điều tương tự. 

Bài tập 4 

+ “Ba thu”: Kinh thi có câu: “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề” (Một ngày không 

thấy mặt nhau lâu như ba mùa thu) -> Câu thơ trong “Truyện Kiều” muốn nói khi KT đã 

tương tư TK thì một ngày không thấy mặt nhau lâu như ba năm. 

+ “ Chín chữ” 

+ “Liễu Chương Đài” 

+ “ Mắt xanh” 

Bài tập 5 

+ “Ma cũ bắt nạt ma mới” -> Ỷ thế thông thuộc địa bàn, quan hệ rộng...bắt nạt người 

mới đến lần đầu. 

+ Thay thế: Bắt nạt người mới đến. 

+ “Chân ướt chân ráo” -> Vừa mới đến còn lạ lẫm. 

+ “Cưỡi ngựa xem hoa” -> Làm việc qua loa, không đi sâu đi sát, không tìm hiểu 

thấu đáo, kĩ lưỡng. 

+ Thay thế: Qua loa. 

 Khi thay thế có thể biểu hiện được phần nghĩa cơ bản nhưng mất đi phần sắc thái 

biểu cảm, mất đi tính hình tượng và dài dòng hơn. 

Bài tập 6 

Đặt câu với thành ngữ: 

- Chị ấy sinh rồi, mẹ tròn con vuông. 

- Mày đừng có trứng khôn hơn vịt nhé! 

- Được chưa, nấu sử sôi kinh vậy mà thi cử liệu có đậu không? 

- Bọn này lòng lang dạ thú lắm, đừng có tin. 

- Trời, bày đặt phú quý sinh lễ nghĩa! 

- Tao đi guốc trong bụng mày rồi, có gì cứ nói thẳng ra. 

- Chỉ bảo bao nhiêu lần rồi mà làm không được, đúng là nước đổ đầu vịt! 



- Thôi, hai đứa lui ra đi, dĩ hòa vi quý mà! 

- Mày đừng bày đặt xài sang, con nhà lính, tính nhà quan  thì sau này đói ráng chịu 

nhé! 

- Không nên hỏi làm gì, mất công người ta nói mình thấy người sang bắt quàng làm họ. 

Bài tập 7 

Đặt câu với mỗi điển cố: 

- Lần này thì lòi gót chân A- sin ra rồi. 

- Nó cứ chi tiêu hoang đàng, nên giờ nợ như chúa Chổm. 

- Anh phải quyết đoán, chứ không là thành kẻ đẽo cày giữa đường đấy! 

- Nó là gã Sở Khanh, nên bây giờ cô ấy khổ. 

- Với sức trai Phù Đổng , thanh niên đang đóng góp nhiều công sức cho công cuộc xây 

dựng đất nước.   

TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN 

I. NGÔN NGỮ- TÀI SẢN CHUNG CỦA XÃ HỘI 

- Là phương tiện để giao tiếp. 

- Ngôn ngữ có những yếu tố, quy tắc chung, thể hiện: 

1. Các yếu tố chung của ngôn ngữ 

+ Các âm và các thanh 

+ Các tiếng 

+ Các từ 

+ Các ngữ cố định ( Thành ngữ, quán ngữ) 

2. Các quy tắc  phƣơng thức chung 

+ Quy tắc cấu tạo các kiểu câu 

+ Phương thức chuyển nghĩa của từ 

II. LỜI NÓI- SẢN PHẨM RIÊNG CỦA CÁ NHÂN 

1. Khái niệm 

- Là sản phẩm được cá nhân tạo ra trên cơ sở vận dụng các yếu tố ngôn ngữ chung và 

tuân thủ các quy tắc chung. 

2. Biểu hiện 

+ Giọng nói cá nhân 

+ Vốn từ ngữ cá nhân 

+ Sự chuyển đổi, sáng tạo khi sử dụng từ ngữ chung quen thuộc 

+ Việc sáng tạo từ mới 



+ Việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy tắc, phương thức chung 

 Biểu hiện cụ thể nhất của lời nói cá nhân là phong cách ngôn ngữ  của nhà văn 

III. LUYỆN TẬP 

Bài tập 1 

Từ “ Thôi” in đậm được dùng với nghĩa: sự mất mát, sự đau đớn. “ Thôi” là hư từ được 

nhà thơ dùng trong câu thơ nhằm diễn đạt nỗi đau của mình khi nghe tin bạn mất, đồng 

thời cũng là cách nói giảm  để nhẹ đi nỗi mất mát quá lớn không gì bù đắp nổi. 

Bài tập 2 

Tác giả sắp xếp từ ngữ theo lối đối lập kết hợp với hình thức đảo ngữ -> làm nổi bật sự 

phẫn uất của thiên nhiên mà cũng là sự phẫn uất của con người -> Tạo nên ấn tượng mạnh 

mẽ làm nên cả tính sáng tạo của HXH. 

Bài tập 3 

Có thể khẳng định ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội, lời nói là sản phẩm của từng 

cá nhân. Có thể nhận thấy mối quan hệ này qua bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh: 

- Sức gợi, sự liên tưởng của từ ngữ đã khẳng định được sức sáng tạo của Bác, đặc 

biệt là từ lồng.  

+ Từ lồng gợi nhớ đến Chinh phụ ngâm: Hoa dái nguyệt, nguyệt in một tấm / Nguyệt 

lồng hoa, hoa thắm từng bông /  Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng / Trước hoa dưới 

nguyệt trong lòng xót đau. Từ lồng cũng gợi nhớ đến Truyện Kiều: Vàng gieo ngấn nước, 

cây lồng bóng sân.  

+ Cấu trúc so sánh mới lạ ở hai câu đầu (theo cấu trúc so sánh thông thường thì câu 

thơ đầu là Tiếng hát như như tiếng suối).  

+ Điệp ngữ cuối câu 3 và đầu câu 4 (chưa ngủ) như chờ một kết thúc bất ngờ, độc 

đáo: vì lo nỗi nước nhà. 

 

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÔN NGỮ CHUNG VÀ LỜI NÓI CÁ NHÂN 

Đó là quan hệ giữa phương tiện và sản phẩm, giữa cái chung và cái riêng. Ngôn ngữ là cơ 

sở để tạo ra lời nói, ngôn ngữ cung cấp vật liệu và các quy tắc để tạo ra lời nói. Còn lời nói 

hiện thực hóa ngôn ngữ, tạo sự biến đổi và phát triển cho ngôn ngữ. 

KHÓC DƢƠNG KHUÊ 

-Nguyễn Khuyến- 

I. TÌM HIỀU CHUNG 

- Nguyễn Khuyến: 1835, quê Hà Nam. Dương Khuê: 1839, quê Hà Sơn Bình. 



- Dương Khuê (1839-1902) người làng Vân Đình tỉnh Hà Đông  

- Hai người kết bạn từ thuở thi đậu, Nguyễn Khuyến bỏ quan về quê, Dương Khuê 

vẫn làm quan. Nhưng cả hai vẫn giữ tình bạn gắn bó. 

- Nghe tin bạn mất, Nguyễn Khuyến làm bài thơ này khóc bạn. 

- Bài thơ viết bằng chữ Hán có nhan đề là: Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương 

Thượng thư. Có bản dịch là Khóc bạn. Lâu nay quen gọi là Khóc Dương Khuê. 

- Sau này tự tác giả dịch ra chữ Nôm. 

- Bài thơ lúc đầu có tên (Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương Thượng Thư) 

II. ĐỌC- HIỂU VĂN  ẢN 

- Bố cục: 4 phần 

+ 2 câu thơ đầu: nỗi đau ban đầu 

+ 20 câu tiếp: Hồi tưởng lại những kỷ niệm về tình bạn  

+ 12 câu tiếp; Tâm trạng day dứt khi bạn dứt áo ra đi 

+ 4 câu thơ cuối: Trở lại nỗi đau mất bạn 

- Hai câu đầu: Nỗi xót xa khi nghe tin bạn mất. Câu thơ như một tiếng thở dài. nỗi 

mất mát ngậm ngùi như chia sẻ với trời đất. Nhịp điệu câu thơ cũng tạo nên sự nghẹn ngào, 

xót xa. 

- Câu thơ như tiếng thở dài 

- Hư từ: Thôi  Tiếng than nhẹ nhàng, gợi cảm, đau đột ngột khi vừa nghe tin bạn 

mất 

- Cách xưng hô: Bác:  Sự trân trọng tình bạn người cao tuổi 

- Hình ảnh: Man mác, ngậm ngùi: → nỗi mát mát như chia sẻ với đất trời. Nhịp điệu 

câu thơ cũng tạo nên sự nghẹn ngào chua xót 

 Nghệ thuật nói giảm, cách dùng hư từ và những hình ảnh mang tính tượng trưng, 

làm nhẹ nỗi đau đớn khi nghe tin bạn mất 

- Từ câu 3 đến câu 22: Tình bạn chân thành, thuỷ chung gắn bó, tiếng khóc như giãi 

bày, làm sống lại những kỉ niệm của tình bạn thắm thiết: tiếng khóc mang cảm hứng nhân 

sinh của kẻ sĩ bất lực trước thời cuộc. 

- Tiếng khóc như giãi bày, làm sống lại những kỉ niệm của tình bạn thắm thiết hay 

tiếng khóc mang cảm hứng nhân sinh của kẻ sĩ bất lực trước thời cuộc. 

- Cùng thi đậu, cùng vui chơi, cùng nhau uống rượu, cùng gặp nhau một lần, cả hai 

cùng sống trong cảnh hoạn nạn và cùng đang trong tuổi già. 



 Tình bạn keo sơn, thắm thiết, bộc lộ nỗi niềm trong tâm trạng thầm kín với nỗi đau 

thời thế. 

-  Những câu thơ còn lại: Nỗi hẫng hụt mất mát. Mất bạn, Nguyễn Khuyến hẫng hụt, 

như mất đi một phần cơ thể. Những hình ảnh, điển tích càng tăng thêm nỗi trống vắng khi 

bạn không còn. 

- Muốn gặp bạn nhưng tuổi già không cho phép. Nay bạn mất, đau đớn vô cùng. 

- Mất bạn trở nên cô đơn:  ượu không muốn uống, thơ không muốn làm, đàn không 

gảy, giường treo lên.  

- Ngôn ngữ thơ đạt đến mức trong sáng tuyệt vời: Lặp 5 từ không trong tổng số 14 từ 

để diễn tả một cái không trống rỗng đến ghê gớm khi mất bạn. 

 Tình bạn già mà vẫn keo sơn, gắn bó. 

III. TỔNG KẾT 

1. Nghệ thuật:  

- Cách sử dụng từ và hình ảnh, sử dụng điển tích, âm điệu của câu thơ song thất lục 

bát, nhân vật trữ tình tự bộc lộ tâm trạng. 

- Nhịp thơ song thất lục bát (2 câu 7: 3 - 4 hoặc 3 - 2 - 2; 2 câu lục bát: nhịp 2 - 2 - 2; 

4 - 4, hoặc các nhịp biến đổi 3 - 5, 2 - 4...); giọng đọc cần thể hiện sự xót xa, tiếc nuối, đau 

đán cố kìm nén mà vẫn lộ ra, có gì như oán trách, có gì như cam chịu. 

2.  Ý nghĩa văn bản: 

- Bài thơ giúp ta hiểu về tình bạn thuỷ chung, gắn bó, hiểu thêm một khía cạnh khác 

của nhân cách Nguyễn Khuyến. 

VỊNH KHOA THI HƢƠNG 

Trần Tế Xương 

I. TÌM HIỀU CHUNG 

- Bài Vịnh khoa thi Hương (có bản ghi là Lễ xướng danh khoa thi Đinh Dậu) là bài 

thơ thuộc đề tài thi cử, thể hiện thái độ mỉa mai phẫn uất của nhà thơ đối với chế độ thi cử 

đương thời và con đường khoa cử của riêng ông. 

II. ĐỌC – HIỂU VĂN  ẢN 

- Thể thơ: Thất ngôn bát cú 

- Bố cục: Đề thực luận kết  

- Hai câu đầu: Sự xáo trộn của trường thi 

+ Chủ yếu mang tính tự sự: Kể lại cuộc thi năm Đinh Dậu, theo thông lệ do nhà nước 

mở, cứ 3 năm 1 lần. 



+ Nét đặc biệt: thí sinh Hà Nội và Nam Định thi chung ở Nam Định (theo chủ trương 

giảm bớt kì thi để đến năm 1915, 1918 bỏ hẳn kì thi chữ Hán). Từ lẫn chỉ sự lẫn lộn, báo 

trước sự thiếu nghiêm túc, ô hợp, láo nháo trong thi cử.   

- Bốn câu tiếp: Cảnh trường thi nhốn nháo ô hợp. Tác giả sử dụng nghệ thuật đảo trật 

tự cúa pháp, kết hợp với những từ giàu hình ảnh, âm thanh nhấn mạnh vào sự nhốn nháo ô 

hợp của trường thi. Sĩ tử thì nhếch nhác, lôi thôi. Trường thi đầy những cảnh chướng tai 

gai mắt (sĩ tử nhếch nhác, mụ đầm thì váy lê,..) 

- Hai câu cuối: Thức tỉnh các sĩ tử và nỗi xót xa của nhà thơ trước cảnh mất nước. 

Chuyển giọng trữ tình, lay gọi ai đó, thực chất là sĩ tử - những trí thức, những nhân tài 

đất nước trong hiện tại cần thấy sự nhục nhã của hoàn cảnh, thân phận, của đất nước mà 

căm ghét bọn ngoại bang, bọn sứ đầm, đừng quên nhục mất nước. 

III. TỔNG KẾT 

1. Nghệ thuật 

- Lựa chọn từ ngữ, hình ảnh, âm thanh, đảo trật tự cú pháp 

- Nhân vật trữ tình tự nhận thức, bộc lộ sự hài hước châm biếm 

2. Ý nghĩa văn bản 

- Bài thơ cho người đọc thấy được thái độ trọng danh dự và tâm sự lo nước thương 

đời của tác giả trước tình trạng thi cử trong buổi đầu chế độ thuộc địa nửa phong kiến. 

 

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM 

 

I. HỆ THỐNG CHƢƠNG TRÌNH VĂN HỌC TRUNG ĐẠI TRONG NGỮ VĂN 11 

 

STT Tên tác giả Tên tác phẩm Thể loại 

1 Lê Hữu Trác Vào phủ chúa Trịnh( Trích Thượng kinh 

kí sự) 

-Kí sự 

2 Hồ Xuân Hương Tự tình (bài 2) -Thơ TNBCĐL 

3 Nguyễn Khuyến Câu cá mùa thu 

Đọc thêm: Khóc Dương Khuê 

-Thơ TNBCĐL 

-Thơ lục bát 

4 Trần Tế Xương Thương vợ 

Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương 

Thơ TNBCĐL 



5 Nguyễn Công Trứ Bài ca ngất ngưởng Hát nói 

6 Cao Bá Quát Bài ca ngắn đi trên bãi cát Ca- hành 

7 NguyễnĐình Chiểu Lẽ ghét thương 

( Trích Lục Vân Tiên) 

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Đọc thêm; Chạy 

Giặc 

-Thơ lục bát. 

-Văn tế. 

-TNBCĐL 

8 Chu Mạnh Trinh Đọc thêm:Bài ca phong cảnh Hương Sơn Ca trù 

9 Ngô Thì Nhậm Chiếu cầu hiền Thể chiếu 

10 Nguyễn Trường Tộ Đọc thêm: Xin lập khoa luật 

( Trích Tế cấp bát điều) 

Điều trần 

Tổng 

số: 

10 tác giả 05: Đọc thêm 

09 : Đọc văn 14 tác phẩm 

09 thể loại 

II. Ôn tập về nội dung VHTĐ. 

Câu 1.  

- Nội dung yêu nước trong văn học thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX: là tư tưởng trung 

quân ái quốc với cảm hứng : ý thức độc lập tự chủ, lòng căm thù giặc, tinh thần quyết 

chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược, lòng tự hào đất nước con người... 

- Những biểu hiện mới : 

+   thức về vai trò củ trí thức đối với đất nước (chiếu cầu hiền) 

+ Tư tưởng canh tân đất nước (Xin lập khoa luật) 

+ Mang âm hưởng bi tráng (tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu) 

+ Tìm hướng đi mới cho cuộc đời trong hoàn cảnh xã hội bế tắc (Bài ca ngắn đi trên 

bãi cát- Cao Bá  uát) 

- Phân tích những biểu hiện của nội dung yêu nước qua các tác phâm và đoạn trích : 

 + Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu : lòng căm thù giặc, nỗi xót xa trước cảnh đất 

nước bị giặc tàn phá. 

 + Văn tế nghĩa sĩ cần giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) : sự biết ơn với những người đã hi 

sinh vì Tổ quốc. 

 + Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh) : ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên đất 

nước. 



 + Vịnh khoa thi hương (Trần Tế Xương) : lòng căm thù giặc. 

 + Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ) : canh tân đất nước. 

 + Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) : ngợi ca vẻ đẹp của quê hương đất nước, đồng 

thời thể hiện tình yêu nước thầm kín của tác giả. 

Câu 2  

- Chủ nghĩa nhân đạo trong văn học thế kỉ XXVIII đến nữa đầu thế kỉ XIX, xuất hiện 

thành trào lưu nhân đạo vì : tác phẩm mang nội dung nhân đạo xuất hiện nhiều, liên tiếp 

tập trung vào vấn đề con người. 

 Biểu hiện của nội dung nhân đạo: 

 + Sự thương cảm trước bi kịch và đồng cảm trước khát vọng của con người 

 + Khẳng định, đề cao nhân phẩm, tài năng, lên án thế lực tàn bạo chà đạp lên quyền 

sống của con người. 

 + Đề cao truyền thống đạo lí nhân nghĩa của dân tộc.  

   Vấn đề cơ bản của nội dung nhân đạo, hướng vào quyền sống con người(con người 

trần thế) qua Truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương, ý thức về cá nhân đậm nét( ý thức về 

quyền sống cá nhân, hạnh phúc cá nhân, tài năng cá nhân), khẳng định con người cá nhân 

qua các tác phẩm như : Đọc tiểu Thanh kí của Nguyễn Du ; Tự tình của Hồ Xuân Hương ; 

Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ. 

- Chứng minh qua các tác giả, tác phẩm tiêu biểu : 

 +  Truyện Kiều (Nguyễn Du) : đề cao vai trò của tình yêu. Đó là biểu hiện cao nhất 

của sự đề cao con người cá nhân. 

  Tình yêu không chỉ đem lại cho con người vẻ đẹp cuộc sống, qua tác phẩm, nhà thơ 

muốn đặt ra và chống lại định mệnh. 

 + Chinh phụ ngâm (Đặng Trần Côn) : con người cá nhân được gắn liền với nỗi lo sợ 

tuổi trẻ, hạnh phúc chóng phai tàndo chiến tranh. 

 + Thơ Hồ Xuân Hương : đó là con người cá nhân bản năng khao khát sống, khao khát 

hạnh phúc, tình yêu đích thực, dám nói lên một cánh thẳng thắn  những ước mơ của người 

phụ nữ bằng cách nói ngang với một cá tính mạnh mẽ. 

 + Truyện Lục Vân Tiên(Nguyễn Đình Chiểu) : con người cá nhân nghĩa hiệp và hành 

động theo nho giáo. 

 + Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) : con người cá nhân công danh, hưởng lạc 

ngoài khuôn khổ. 

 + Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) : con người cá nhân trống rỗng mất ý nghĩa. 



 + Thơ Tú Xương : nụ cười giải thoát cá nhân và sự khẳng định mình. 

Câu 3. 

Giá trị phản ánh và phê phán hiện thực của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh( Trích: 

Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác). 

- Đoạn trích là bức tranh chân thực về cuộc sống nơi phủ chúa, được khắc họa ở hai 

phương diện: 

+ Cuộc sống thâm nghiêm xa hoa, giàu sang. 

+ Cuộc sống thiếu sinh khí, yếu ớt. 

 Một thế giới riêng đầy quyền uy: Những tiếng quát tháo, truyền lệnh, những tiếng 

dạ ran, những con người oai vệ, những con người khúm núm, sợ sệt...có nhiều cửa gác, 

mọi việc đều có quan truyền lệnh, chỉ dẫn. Thầy thuốc vào khám bệnh phải chờ, nín thở, 

khúm núm, lạy tạ. 

Phủ  chúa là nơi xa hoa, giàu sang vô cùng: từ nơi ở đến tiện nghi, từ vật dụng đến 

đồ ăn thức uống...nhưng thiếu sinh khí, âm u. Thiếu sự sống, sức sống. 

 Ngòi bút tả thực điềm đạm, kín đáo nhưng lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí coi thường 

của tác giả sự phê phán sâu sắc của Hải Thượng Lãn Ông. 

Câu 4. 

- Giá trị nội dung thơ văn Nguyễn Đình Chiểu: Đề cao đạo lí nhân nghĩa, yêu nước 

chống giặc ngoại xâm. 

- Giá trị nghệ thuật: Tính chất đạo đức - trữ tình. Màu sắc Nam Bộ qua ngôn ngữ, hình 

tượng nghệ thuật. 

- Vẻ đẹp bi tráng và bất tử của hình tượng người nông dân - nghĩa sĩ trong Văn tế 

nghĩa sĩ Cần Giuộc: 

+  Bi: Gợi lên qua cuộc sống vất vả, lam lũ. Nỗi đau buồn, thương tiếc trước sự  mất 

mát, hi sinh và tiếng khóc đau thương của người còn sống. 

+ Tráng: Lòng căm thù giặc, lòng yêu nước, hành động quả cảm, anh hùng của nghĩa 

sĩ.  Tạo nên tiếng khóc lớn lao,cao cả. 

 Trước Nguyễn Đình Chiểu, VHVN chưa có hình tượng nghệ thuật hoàn chỉnh về 

người anh hùng nông dân nghĩa sĩ.  Sau Nguyễn Đình Chiểu rất lâu cũng chưa có một 

hình tượng nghệ thuật nào như  thế. Vì vậy lần đầu tiên trong VHDT có một tượng đài bi 

tráng và bất tử về người nông dân nghĩa sĩ. 

III. Ôn tập về phƣơng pháp. 



1. Một số đặc điểm quan trọng và cơ bản về thi pháp (đặc điểm nghệ thuật) của 

VHTĐ VN. 

Đặc điểm 

thi pháp 

Nội dung biểu hiện. 

Tư duy 

nghệ thuật 

Theo kiểu mẫu, công thức, hình ảnh ước lệ, tượng trưng, 

 

Quan niệm 

thẩm mĩ 

Hướng về cái đẹp trong quá khứ, thiên về cái tao nhã, cao 

cả, ưa sử dụng điển tích, điển cố, thi liệu, thi liệu Hán 

học. 

Bút pháp Thiên về ước lệ, tượng trưng, gợi nhiều hơn tả. 

 

Thể loại 

Ký sự, thơ TNBCĐL, lục bát,  hát nói, ca trù, văn tế, ca 

hành, chiếu, điều trần. 

 

2. Minh chứng một số sáng tạo phá cách trong quy phạ   ƣớc lệ. 

- Thơ Nguyễn Khuyến, thơ Hồ Xuân Hương. 

+ Hình thức: Thơ Nôm đường luật TNBC. 

+ Sáng tạo: Thi đề, hình ảnh, từ ngữ, tính ước lệ. 

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: Đảm bảo nghiêm ngặt thể loại văn tế, nhưng mang tinh 

thần thời đại, mang tính hiện đại, vượt hơn hẳn những bài văn tế thông thường. 

- Thượng kinh kí sự. Bài ca ngất ngưởng. Văn té nghĩa sĩ Cần Giuộc. Sa hành đoản ca. 

Chiếu cầu hiền. Tế cấp bát điều. 

3. Luyện tập. 

- Bài tập trắc nghiệm. 

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH 

MẠNG THÁNG TÁM 1945 

I. ĐẶC ĐIỂM CƠ  ẢN CỦA VHVN TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CMT8 

1. Văn học đổi mới theo hƣớng hiện đại hóa 



- Khái niệm hiện đại hoá: Được hiểu là quá trình làm cho văn học thoát ra khỏi hệ 

thống thi pháp VHTĐ và đổi mới theo hình thức của văn học phương Tây, có thể hội nhập 

với nền văn học trên thế giới 

- Cơ sở xã hội:  

+ Đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp xâm lược và đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc 

địa, làm cho xã hội nước ta có nhiều thay đổi: xuất hiện nhiều đô thị và nhiều tầng lớp 

mới, nhu cầu thẫm mĩ cũng thay đổi 

+ Nền văn học dần thoát khỏi sự ảnh hưởng của văn học Trung Hoa và dần hội nhật 

với nền văn học phương tây mà cụ thể là nền văn học nước Pháp 

+ Chữ quốc ngữ ra đời thay cho chữ Hán và chữ Nôm 

+ Nghề báo in xuất bản ra đời và phát triển khiến cho đời sống văn hóa trở nên sôi 

nổi 

- Quá trình hiện đại hóa diễn ra qua 3 giai đoạn: 

a. Giai đoạn 1: Từ đầu thế kỉ XX đến khoảng năm 1920 

- Chữ quốc ngữ được truyền bá rộng rãi, tác động đến việc ra đời của văn xuôi. 

- Báo chí và phong trào dịch thuật phát triển giúp cho câu văn xuôi và nghệ thuật 

tiếng Việt trưởng thành và phát triển 

- Những thành tựu đạt được là sự xuất hiện của văn xuôi và truyện kí ở miền Nam. 

- Thành tựu chính của văn học trong giai đoạn này vẫn thuộc về bộ phận văn học yêu 

nước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế…. 

 Nhìn chung văn học chưa thoát khỏi hệ thống văn học trung đại 

      b. Giai đoạn 2: Từ 1920 đến 1930 

-  uá trình hiện đại hóa đạt được nhiều thành tích với sự xuất hiện của các thể loại 

văn học hiện đại và hiện đại hóa của các thể loại truyền thống: tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, 

Hoàng Ngọc Phách…, truyện ngắn: Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn…, thơ: Tản Đà, Trần 

Tuấn Khải..., kí: Phạm  uỳnh, Tương Phổ, Đông Hồ…đều phát triển. 

 c. Giai đoạn 3: Từ 1930 đến 1945 

- Có sự cách tân sâu sắc ở nhiều thể loại, đặc biệt là tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, 

phóng sự, phê bình ra đời và đạt được nhiều thành tựu: 

+ Về thơ có phong trào Thơ Mới 

+ Tiểu thuyết có nhóm Tự Lực văn đoàn 

+ Truyện ngắn có: Nguyễn Công Hoan, Nam Cao… 

+ Phóng sự có Tam Lang, Vũ Trọng Phụng… 



+ Bút kí, tùy bút: Xuân Diệu, Nguyễn Tuân… 

1. Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều  u hƣớng, vừa đấu 

tranh với nhau, vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển 

2.1. Bộ phận VH công khai là văn học hợp pháp tồn tại trong vòng luật pháp của 

của chính quyền thực dân phong kiến. Những tác ph m này có tính dan tộc và tư tưởng 

lành mạnh nhưng không có ý thức cách mạng và tinh thần chống đối trực tiếp với chính 

quyền thực dân.  

- Phân hóa thành nhiều xu hướng:    

+ Xu hướng văn học lãng mạn 

* Nội dung: Thể hiện cái tôi trữ tình đầy cảm xúc, những khát vọng và ước mơ 

* Đề tài: Thiên nhiên, tình yêu và tôn giáo 

* Thể loại: Thơ và văn xuôi trữ tình 

+ Xu hướng văn học hiện thực 

*  Nội dung: Phản ánh hiện thực thông qua những hình tượng điển hình 

*  Đề tài: Những vấn đề xã hội  

*  Thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự 

 

2.2. Bộ phận VH không công khai là văn học cách mạng, phải lưu hành bí mật. 

Đây là bộ phận của văn học cách mạng và nó trở thành dòng chủ của văn học sau này. 

- Nội dung: 

* Đấu tranh chống thực dân và tay sai. 

* Thể hiện nguyện vọng của dân tộc là độc lập tự do. 

*  Biểu lộ nhiệt tình vì đất nước. 

- Nghệ thuật: 

*  Hình tượng trung tâm là người chiến sĩ. 

* Chủ yếu là văn vần. 

 Hai bộ phận văn học trên có sự khác nhau về quan điểm nghệ thuật và 

khuynh hướng thẩm mĩ. 

 

1. Văn học phát triển với tốc độ hết sức nhanh chóng 

- VH phát triển mau lẹ cả về số lượng và chất lượng 

- Nguyên nhân: 



+ Sức sống văn hoá mãnh liệt mà hạt nhân là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, biện 

hiện rõ nhất là sự trưởng thành và phát triển của tiếng Việt và văn chương Việt. 

+ Ngoài ra phải kể đến sự thức tỉnh ý thức cá nhân của tầng lớp trí thức Tây học. 

+ Còn một lí do rất thiết thực: sự thúc bách của thời đại (Lúc này văn chương trở 

thành một thứ hàng hoá và viết văn là một nghề có thể kiếm sống). 

II. THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA VHVN TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CMT8 

1. Về nội dung  tƣ tƣởng 

- VHVN vẫn tiếp tục phát huy 2 truyền thống lớn của văn học dân tộc: Chủ nghĩa 

yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo. 

 Nhân tố mới: Phát huy trên tinh thần dân chủ. 

- Lòng yêu nước gắn liền với quê hương đất nước, trân trọng truyền thống văn hóa 

dân tộc, ca ngợi cảnh đẹp của quê hương đất nước, lòng yêu nước gắn liền với tinh thần 

quốc tế vô sản. Chủ nghĩa nhân đạo gắn với sự thức tỉnh ý thức cá nhân của người cầm 

bút.  

 

2. Về h nh thức thể loại và ngôn ngữ văn học 

- Các thể loại văn xuôi phát triển đặc biệt là tiểu thuyết và truyện ngắn. 

- Thơ ca: Là một trong những thành tựu VH lớn nhất thời kì này. 

* Bảng so sánh: 

Tiểu thuyết cổ điển Tiểu thuyết hiện đại 

- Đề tài, cốt truyện: vay mượn 

- Kể theo trật tự thời gian 

- Nhân vật: phân tuyến rạch ròi, thể 

hiện tâm lí theo hành vi bên ngoài 

- Chú trọng cốt truyện li kì 

- Tả cảnh, tả người theo lối ước lệ 

- Kết cấu tác phẩm: chương hồi 

- Kết thúc tác phẩm: có hậu 

- Lời văn biền ngẫu 

- Xoá bỏ những đặc điểm của tiểu 

thuyết trung đại 

  



Thơ trung đại Thơ hiện đại 

- Mang đầy đủ những đặc điểm thi 

pháp VH trung đại 

- Phá bỏ các quy phạm chặt chẽ 

- Thoát khỏi hệ thống ước lệ mang 

tính phi ngã 

 

- Lí luận phê bình. 

- Ngôn ngữ, cách thể hiện, diễn đạt, trình bày. 

+ Dần thoát li chữ Hán, chữ Nôm, lối diễn đạt công thức, ước lệ, tượng trưng, điển cố, 

qui phạm nghiêm ngặt của VHTĐ. 

 Kế thừa tinh hoa của truyền thống văn học trước đó. 

- Mở ra một thời kì VH mới: Thời kì VH hiện đại. 

III. TỔNG KẾT 

Ghi nhớ: SGK 

TỰ CHỌN: NÂNG CAO NĂNG  ỰC  ÀM VĂN 

PHÂN TÍCH ĐỀ VÀ LẬP DÀN Ý  ÀI VĂN NGHỊ LUẬN 

 

I. PHÂN TÍCH ĐỀ 

- Trước khi phân tích đề phải: 

+ Đọc kĩ đề 

+ Chú ý các từ then chốt 

+ Xác định quan hệ ngữ pháp giữa các vế ở đề ra 

- Phải xác định được đây là đề có định hướng cụ thể hay mở rộng 

II. LẬP DÀN Ý 

- Xác lập luận điểm 

- Xác lập luận cứ 

-  Sắp xếp luận điểm, luận cứ ( lập luận) 

+ Mở bài: Giới thiệu định hướng triển khai vấn đề 

+ Thân bài: Triển khai lần lượt các luận điểm, luận cứ theo trình tự logic 

+ Kết bài: Tóm lược, nhấn mạnh, mở rộng… 

III. LUYỆN TẬP 

1. Bài tập 1: 

a. Phân tích đề: 

- Vấn đề cần nghị luận: Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh 



- Nội dung: 

+ Bức tranh cụ thể sinh động về cuộc sống xa hoa nhưng thiếu sinh khí của những 

người trong phủ chúa Trịnh, tiêu biểu là thế tử Trịnh Cán 

+ Thái độ phê phán nhẹ nhàng mà thấm thía cũng như dự cảm về sự suy tàn đang tới 

gần của triều Lê – Trịnh thế kỷ XVIII 

- Phương pháp: Sử dụng thao tác lập luận phân tích kết hợp với nêu cảm nghĩ 

- Phạm vi dẫn chứng: văn bản Vào phủ chúa Trịnh là chủ yếu 

b.      Lập dàn ý: 

* Mở bài: 

- Cuộc sống giàu sang, xa hoa, phù phiếm đầy giả tạo của chúa Trịnh 

- Khắc họa rõ nét chân dung ốm yếu đầy bệnh hoạn của Trịnh Cán, điển hình sự suy 

đồi của tập đoàn phong kiến Đàng Ngoài 

* Thân bài: 

- Cuộc sống giàu sang, xa hoa, phù phiếm của chúa Trịnh 

+ Cảnh giàu sang của vua chúa khác hẳn người thường 

+ Đồ đạc nhân gian chưa từng thấy 

+ Lầu son gác tía, rèm châu, hiên ngọc, sập vàng 

+ Đồ ăn toàn của ngon vật lạ 

+ Bức chân dung Trịnh Cán 

o Vây quanh cậu bé bao nhiêu là vật dụng (gấm vóc lụa là, vàng, ngọc, sập, nến, đ n, 

hương hoa, màn trướng,…) 

o Người hầu hạ, cung tần, mĩ nữ đứng gần hoặc chực ở xa. Tất cả chỉ là cái bóng vật 

vờ, mờ ảo, thiếu sinh khí. 

+ Thái độ và dự cảm của tác giả. 

o Phê phán cuộc sống ích kỷ, giàu sang, phè phỡn của nà chúa. Đặt cuộc sống xa hoa 

ấy vào thảm cảnh của người dân thường. 

* Kết bài: 

- Nhìn lại một cách khái quát 

- Nêu nhận xét. 

2. Bài tập 2: Phân tích đề: 

- Vấn đề cần nghị luận: Tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương 

- Nội dung: 

+ Dùng văn tự Nôm. 



+ Sử dụng các từ ngữ thuần Việt đắc dụng. 

+ Sử dụng hình thức đảo trật tự từ trong câu. 

- Phương pháp: Sử dụng thao tác lập luận phân tích kết hợp với bình luận. 

- Phạm vi dẫn chứng: thơ Hồ Xuân Hương là chủ yếu. 

* Bài tập mở rộng: 

"Cần phải học thật nhiều để nhận thức được rằng mình biết còn rất ít”. (M. 

Mongtetxkio - Pháp, 1000 danh ngôn nổi tiếng, NXBT Văn hoá - Thông tin, năm 2009) 

Anh/chị suy nghĩ gì về câu nói trên? 

I. Mở bài: 

- Dẫn ý liên quan. 

- Trích nhận định. 

II. Thân bài: 

1. Giải thích ý kiến 

- Câu nói trên khẳng định vai trò quan trọng của học vấn. Càng học nhiều, càng có 

nhiều kiến thức, con người càng nhận thức được những hiểu biết của minh là ít ỏi, hạn chế. 

2.  Bàn luận ý kiến 

a. Khẳng định cầu nói trên là đúng, bởi vì: 

 - Càng học nhiều, con người càng hiểu được kiến thức của nhân loại là vô cùng vô tận, 

đa dạng, phong phú ở nhiều lĩnh vực khác nhau... 

- Càng học nhiều, con người càng hiểu được tốc độ phát triển về khoa học, kĩ thuật, tri 

thức... của thế giới rất nhanh, nếu không học tập sẽ lạc hậu... 

- Càng học nhiều, con người còn tự nhận thức, khám phá chính minh, hiểu biết những 

hạn chế và giói hạn của mình. 

b.         Bàn luận mở rộng: 

- Học tập là công việc suốt đời của con người, đặc biệt là tự học. 

- Học để có kiến thức, học để hiểu chính mình mà khắc phục những hạn chế, thiếu 

sót. 

- Học phải gắn với hành. Phê phán những người coi thường việc học... (Cần có dẫn 

chứng từ đời sống, sách vở để chứng minh). 

3.  Bài học nhận thức và hành động 

- Nhận thức được câu nói trên là lời khuyên bổ ích. Học vấn có vai trò, ý nghĩa quan 

trọng đối với mỗi con người. 

- Vượt khó khăn để nỗ lực học suốt đời, biết khiêm tốn để tiến bộ... 



 

II. Kết bài 

- Tóm lại tư tưởng 

- Liên hệ bản thân 

---HẾT--- 

 



 

 

 

 

 

 


